ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 16tc-mtt
Câu 1: (2 điểm)

Trình bày các yêu cầu khi trải vải? Kể tên các phương pháp sang sơ đồ trên bàn vải? Hiện nay phương pháp sang sơ đồ nào thường được sử dụng ở các xí nghiệp may ? Tại sao ? 

Câu 2: (1 điểm)
Trình bày quy cách chừa đường may các chi tiết ở lớp chính và lớp lót áo Jacket nam?
Câu 3: (1 điểm)
Trình bày nội dung và các nguyên tắc kiểm tra chất lượng sản phẩm may? 
Câu 4: (2 điểm)
Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết kế (tỉ lệ 1:5) nón 2 mảnh áo Jacket nam.

Ni mẫu:

Cao đầu
:   30 cm 

Vòng đầu
:   57 cm
½ Vòng cổ đo trên áo: 46cm

Câu 5: (3 điểm)

Một dây chuyền cụm sản xuất quần âu nam gồm:

     Cụm 1: May thân trước với thời gian: 18,0 phút

     Cụm 2: May thân sau với thời gian: 14,5 phút

     Cụm 3: May cạp quần với thời gian: 8,5 phút

     Cụm 4: May dọc quần với thời gian: 4,5 phút

     Cụm 5: May ráp hoàn chỉnh với thời gian: 12,5 phút

Biết: số lượng công nhân của dây chuyền là 35 người, thời gian làm việc của 1 ca là 480 phút (thời gian làm việc liên tục). 

Tính: Tổng thời gian hoàn thành một sản phẩm, nhịp của dây chuyền, năng suất đầu người, công suất của dây chuyền và số công nhân của từng cụm ?
Câu 6: (3 điểm)

Một chuyền may có 30 công nhân may trực tiếp nhận kế hoạch sản xuất đơn hàng 5000 sản phẩm, một ngày làm việc 8 h, trong đó:

Tổng thời gian thực hiện trên máy 1K : 1560 s

Tổng thời gian thực hiện trên máy 2K : 330 s

Tổng thời gian thực hiện trên máy VS1K3C : 165 s

Tổng thời gian thực hiện trên máy đính bọ : 180 s
Tổng thời gian thực hiện các công đoạn còn lại : 1120 s

Hãy tính: Tổng thời gian hoàn thành một sản phẩm, nhịp độ sản xuất, số thiết bị từng loại nêu trên, năng suất đầu người, năng suất chuyền?
Câu 7: (4 điểm)
Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết kế (tỉ lệ 1:5) thân trước, thân sau áo sơ mi nam căn bản chồm vai 3cm với ni mẫu sau:

Dài áo
     : 
70cm.

Ngang vai
: 
40cm.

Vòng cổ  
: 
37cm.

Vòng ngực : 
84cm
Câu 8: (4 điểm)
Trình bày công thức thiết kế, hình vẽ thiết kế (tỉ lệ 1:5) thân trước, thân sau quần âu nam căn bản lưng rời 3cm với ni mẫu sau:

Dài quần
: 
100cm.

Hạ gối
     : 
50cm.

Vòng eo  
: 
76cm.

Vòng mông
: 
88cm.

Vòng đùi
: 
54cm. 

Vòng ống   : 24cm
----Hết----

ĐÁP ÁN
	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1
    (2 điểm)
	1, Các yêu cầu khi trải vải: 
· Chiều dài bàn vải phải đủ và bằng chiều dài sơ đồ cộng thêm 2 cm (hao phí đầu bàn).

· Khi trải vải người công nhân kéo nhẹ đầu hai bên mép vải.

· Mặt vải phải gạc phẳng, sát, giữ 2 mép vải hai bên chồng khít lên nhau.

· Mép vải phải đứng thành.
· Cắt đầu bàn phải thẳng.

· Lớp trên phải bằng lớp dưới để tránh hao phí đầu bàn, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật qui định.

· Để cắt chính xác, bàn vải không được dài quá ( vải may áo chemise dày tối đa là 200 lớp; vải jean, len, dạ tối đa là 100 lớp; vải dệt kim tối đa là 50 lớp).        
2, Các phương pháp sang sơ đồ trên bàn vải

Phương pháp xoa phấn

Phương pháp cắt sơ đồ cùng bàn vải

Phương pháp vẽ lại mẫu trên sơ đồ

* Hiện nay phương pháp cắt sơ đồ dùng bàn vải thường được sử dụng ở các xí nghiệp may vì phương pháp này có ưu điểm là cắt chính xác và dễ kiểm tra được trường hợp sai hổng do ai, do người giác sơ đồ hay người cắt.    
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	Câu 2
    (1 điểm)
	1. Lớp chính :
· Thân sau, cầu vai, tay, nẹp che, nắp túi, cơi túi, đáp túi, đầu bo lai, bo lai, bo tay, nẹp ve, dây treo cắt sát theo đường vẽ.
· Riêng các cạnh decoupe của thân trước, mang tay lớn, mang tay nhỏ, cạnh nẹp ve V1V2  cộng thêm 1cm đường may.
· Thân trước cắt sát theo đường bán thành phẩm thân trước chính, cạnh nẹp ve cộng thêm 1cm đường may.
2. Lớp lót :
· Thân trước cắt sát theo đường bán thành phẩm thân trước chính. Đường nối nẹp ve chừa 1cm.
· Thân sau cắt sát theo đường bán thành phẩm thân sau chính.
· Tay cắt sát theo đường bán thành phẩm tay chính. (Tay không rã decoupe).
· Chú ý : Chiều dài ở phần lai thân trước, thân sau, tay cộng thêm 0,5cm đến 1cm tùy theo loại sản phẩm.
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	Câu 3
    (3 điểm)
	· Tổng thời gian hoàn thành một sản phẩm :

           1560+330+165+180+1120 = 3355  s
· Nhịp độ sản xuất :

              TGHTSP : SCN = 3355 : 30  ≈ 111,8 s 
(0.5 đ)

· Số thiết bị = Tổng thời gian làm việc trên thiết bị / NĐSX

· Máy 1 kim : 1560 : 111,8 ≈ 14 máy
(0.25 đ)


· Máy 2K : 330 : 111,8 ≈ 3 máy
(0.25 đ)

· Máy VS1K3C : 165 : 111,8 ≈ 2 máy
(0.25 đ)

· Máy đính bọ : 180 : 111,8 ≈ 2 máy
(0.25 đ)

· Năng suất đầu người :

TGLVTN : TGHTSP = 8 x 3600 : 3355 ≈ 8,58 sản phẩm / người / ngày
(0.5 đ)

· Năng suất chuyền :

NSĐN * SCN = 8,58 x 30  = 257 sản phẩm / chuyền / ngày

	0.5
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	Câu 4
    (4 điểm)
	1, THÂN TRƯỚC:
Xếp 2 biên vải trùng nhau, mặt úp mặt, biên vải quay về phía người cắt, từ biên vải đo vào 4 cm làm nẹp, 1,5 cm khuy nút, vẽ lai phía tay trái, vẽ cổ phía tay phải
- AB 
:  Dài áo = Số đo –  chồm vai (3 cm).

- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai – 1 cm.

- AA 1 
:  Vào cổ trước  = 1/6 Cổ – 1 cm.

- AA2 
:  Hạ cổ =  1/6  Cổ + 1 cm.


- CC1  
:  Hạ vai  = 1/10 Vai + 1 cm.

- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực + 1 cm.

- DN 
:  Ngang ngực  =  1/4  Ngực + 4 cm.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực.

- BB1  
:  Sa vạt  =  1,5 cm.

- Giảm sườn áo 1 cm.
	0.25 

0.75 

	
	2, THÂN SAU:
Đo từ mép vải  đo vào 1/4  ngực + 4 cm + 1,5 cm chừa đường may, vải mặt trái, sóng vải xếp đôi quay về phía người cắt.
- AB 
:  Dài áo = Số đo +  chồm vai (3 cm).
- AC 
:  Ngang vai  =   1/ 2 Vai + 1 cm.

- AA1 
:  Vào cổ sau  = 1/6 Cổ + 1 cm.

- AA2 
:  Hạ cổ =  Chồm vai (3 cm)  + 1 cm

- CC1  
:  Hạ vai  =  4 cm.             
- AD 
:  Hạ nách  = 1/4  Ngực  + 7 cm.

- DN 
:  Ngang ngực  =  Ngang ngực thân trước.

- BM 
:  Ngang mông  =  Ngang ngực.

- Giảm sườn áo 1 cm.
	0.25 
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	3, HÌNH THIẾT KẾ



	


	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1
(1 điểm)
	1, Nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm may: 
· Chủng loại, màu sắc nguyên phụ liệu.

· Qui cách lắp ráp đã đúng tiêu chuẩn kĩ thuật chưa.

· Sản phẩm có đảm bảo vệ sinh hay không (ố, dơ, lem màu …).

· Kiểm tra phát hiện sai sót về tiêu chuẩn kỹ thuật, mật độ mũi chỉ.           
2, Các nguyên tắc kiểm tra chất lượng sản phẩm may: 
· Căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật, qui trình công nghệ và mẫu hiện vật.

· Kiểm tra phải giữ nguyên hiện trường ban đầu của sản phẩm, không tác động làm thay đổi tình trạng chất lượng sản phẩm như co rút đầu chỉ, tháo gỡ đường may, nhàu nát, dơ sản phẩm.
· Kiểm tra từ khâu đầu đến khâu cuối theo một chu trình khép kín từ nhận vải, cắt bán thành phẩm, may, bao bì, đóng gói. 
· Số lượng hàng phải kiểm tra ở các công đoạn sản xuất được thực hiện 3 chế độ kiểm tra như sau:

+ Công nhân tự kiểm 100% số chi tiết.

+ Tổ trưởng và phụ kiểm hoá 100% các sản phẩm thành phẩm.

+ KCS kiểm tra từ 10 – 20%.                                                         
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	Câu 2
(2 điểm)
	1. Công thức thiết kế:

 Vẽ hình chữ nhật ABCD

· AB : cao má nón = số đo cao đầu + 4      6cm 

· AC: ngang nón = ½ vòng đầu.

· AA’: 2.5 đến 3cm

· DD’: 2 đến 2.5 cm
· CI = CJ = ½ AC
· GH = 1/3 CH
· BE = ½ vòng cổ đo trên áo + 2cm  plis
2. Hình vẽ thiết kế:







                                 Cao nón


                                 Đường cong đỉnh đầu 


                                 Cao chân nón


                                 Chân nón
	 0.5 
0.5 
0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

	Câu 3
(3 điểm)
	    Tổng thời gian hoàn thành một sản phẩm là:

Tsp = ( Tcụm 1 + Tcụm 2 + Tcụm 3 + Tcụm 4 + Tcụm 5 )

                   = ( 18,0 + 14,5 + 8,5 + 4,5 + 12,5 ) phút = 58 (phút) x 60 = 3480(s)
    Nhịp của dây chuyền là:

Ttb =    TGHTSP : SCN =  3480:35 = 99,43 (s)

·     Năng suất đầu người :

TGLVTN : TGHTSP = (480 x 60) : 3480 ≈ 8,27( sản phẩm / người / ngày)
(0.5 đ)

· Năng suất chuyền :

NSĐN * SCN = 8,27 x 35  = 289,45 (sản phẩm / chuyền / ngày)    
Số công nhân của từng cụm là:
· Số công nhân = Tổng thời gian làm việc trên cụm / NĐSX

Ncụm 1 = [image: image1.wmf]tb

1

T

T

c

 =  [image: image2.wmf]»

65

.

1

0

,

18

 11 (công nhân)

Ncụm 2 =  [image: image3.wmf]tb

2

T

T

c

=  [image: image4.wmf]»

65

.

1

5

.

14

 9 (công nhân)

Ncụm 3 = [image: image5.wmf]tb

3

T

T

c

 =  [image: image6.wmf]65

.

1

5

.

8

 = 6 (công nhân) 

Ncụm 4 = [image: image7.wmf]tb

4

T

T

c

 =  [image: image8.wmf]»

65

.

1

5

.

4

 3 (công nhân)

        Ncụm 5 = [image: image9.wmf]tb

5

T

T

c

 =  [image: image10.wmf]65

.

1

5

.

12

 = 8 ( công nhân )
	0.5

0.5

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

	Câu 4
(4 điểm)
	1, THÂN TRƯỚC:

Xếp 2 biên vải trùng nhau. biên quay về phía  người cắt, từ biên đo vào 1.5 cm chừa đường may và bắt đầu vẽ.

- 
AB 
:  Dài quần  
=  Số đo 

- 
AC 
:  Hạ đáy  
=  1/ 4  Mông + 4cm.
- 
CN 
:  Hạ đùi  
=  1/10 Mông + 1 cm.  

- 
AG 
:  Hạ gối  
=  Số đo. 

- 
CM 

                              =  1/ 3 CA.

- 
CD 
:  Ngang đáy  
= 1/ 4   Mông +  4 cm.
- 
I là điểm giữa của CD ;   AO  =  CI  =  BP.

- 
Nối OP là đường chính trung của quần.

- 
DD1  
:  Vào đáy  
=  3 cm ;  EE1  = 1.5 cm.      

- 
A1 E1  
:  Ngang lưng 
=   1/4 Eo. 

· Vẽ vòng đáy:

- Nối E1 và D1.
- D1M1   =  1/3  D1E1.
- DD2      =  1/2  DM1.
- D1D3   =  1/2  D1D2.
- Vẽ vòng đáy qua 3 điểm DD3E1.

- N1 N2  
:  Ngang đùi  
=  1/2  Vòng đùi – 2 cm.

- G1G2 
:  Ngang  gối 
=  Ngang đùi – 2cm. 

- B1B2 
:  Ngang lai  
=  Số đo rộng ống – 2cm. 
· Vẽ đường sườn:

- Nối A1 và M, vẽ cong  0.5 cm. 

- Giảm CC1 =  0.5 cm. 

- Trừ 3 cm làm nẹp lưng. 
- Giảm cửa quần thân bên phải :Từ D đo vào 1 cm, E đo ra 1 cm.
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	2, THÂN SAU:

Đặt thân trước lên vải còn lại và lấy dấu đường ngang eo, ngang mông, ngang đáy, ngang đùi, ngang gối, ngang lai. Vẽ lại phần hông quần thân trước đến ngang đáy.

Đường giàn quần lớn hơn thân trước 4 cm, từ ngang lai đến ngang gối. Vẽ các chi tiết còn lại như sau:

- AB 
:  Dài quần 
=  Số đo. 

- AC 
:  Hạ đáy  
=  Hạ đáy trước  + 1 cm.

- CD 
:  Ngang đáy 
= Ngang mông trước + 6 cm.

- DD1  
:  Vào đáy  
=  1/10 Mông + 1 cm.

- AA1 
:  2 cm. 

- A1 E
:  Ngang eo  
=  1/4 Eo  + 3 cm (pen). 

- EE1 
: Dong lưng thân sau  = 1.5 cm.

- Trừ 3 cm làm nẹp lưng.
· Vẽ vòng đáy :  giống vẽ đáy trước
· Vẽ pince :  OO1 = 12 cm.
O là điểm giữa đo ra 1.5 cm và nối với O1.

OO1  // E1D1.
	0.5
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	3, HÌNH THIẾT KẾ
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